
 
 

ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO MỜI THẦU 

Stt Chủng loại Đơn vị Số Lượng Ghi chú 

1 Socket tối thiểu IP56 đầu đực-cái 16A Bộ 10  

2 Socket tối thiểu IP56 gắn vào tủ điện 16A Cái 8  

3 Thùng rác 80L màu xanh Thùng 1  

4 Thùng rác 80L màu vàng Thùng 1  

5 Thùng rác 80L màu đỏ Thùng 1  

6 Tắc kê nở 50mm Bịch 5  

7 Tấm Amiang 1ly Nhật Tấm 1  

8 Nhám tờ nhật Tờ 3  

9 Decal dán kính M 550  

10 Nối 63 Cái 2  

11 Nối giảm 63-32 Cái 1  

12 Tê 32 Cái 1  

13 Van 32 Cái 2  

14 Ống 32 Cái 1  

15 Đèn led Cái 12  

16 Ống HDPE D63 M 370  

17 Silicon A500 Chai 25  

18 Cáp điện ngầm CXV-3x50+1x35-0,6/kV M 270  

19 Cửa nhôm kính hệ 700 M 18,8  

20 Thanh U (30x50x30) M 120  

21 Đinh vít nở 50cm Bịch 1  

22 Vít bắn vách 30mm Bịch 1  

23 Thép hộp kẽm Kg 273,52  

24 Sơn bạch tuyết Kg 2  

25 Tôn lạnh 3dem = 970,2kg Kg 970,2  

26 Vít bắn tôn 5cm Bịch 5  

27 Xà gồ hộp 30x60x1.4 Cây 50  

28 Kéo Cái 1  

29 Keo 502 Chai 1  

30 Ống HDPE D63 M 160  



 
 

Stt Chủng loại Đơn vị Số Lượng Ghi chú 

31 Thép V50 Kg 403,69  

32 Thép cuộn phi 8 Kg 39  

33 Thép phi 10x11m7 Cây 5  

34 Tôn mạ kẽm Kg 69,57  

35 Kẽm đen Kg 1  

36 Lưới B40x cao 1.5m M 4  

37 Dây cáp 2x1.5 cadivi M 50  

38 Khóa dây Cái 1  

 


